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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /KH-UBND Thiên Hương, ngày      tháng 01 năm 2026 

KẾ HOẠCH 

Diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt trên địa bàn năm 2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-SNNMT ngày 03/12/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng về việc diệt chuột bảo vệ sản xuất 

trồng trọt trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026; 

Thực hiện Hướng dẫn số 966/HD-CCTTBVTV ngày 26/12/2025 của Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hải Phòng về việc hướng dẫn diệt chuột bảo vệ 

sản xuất trồng trọt trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026; 

Nhằm chủ động phòng, chống chuột hại, bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn phường trong năm 2026, Ủy ban nhân dân phường Thiên Hương ban hành 

Kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt trên địa bàn phường năm 2026 với 

các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và Nhân dân 

trong công tác diệt chuột; chủ động bảo vệ sản xuất nông nghiệp, hạn chế đến 

mức thấp nhất thiệt hại về năng suất, chất lượng cây trồng và nông sản do chuột 

gây ra. 

2. Yêu cầu 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của chuột đối với sản xuất nông nghiệp 

và đời sống xã hội; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật diệt chuột để người dân 

nắm vững và thực hiện đúng quy trình. 

- Huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể, hộ gia đình và 

Nhân dân trong phong trào diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp. 

- Tổ chức triển khai công tác diệt chuột đồng bộ, hiệu quả, tập trung vào 

các giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ và đầu vụ sản xuất; áp dụng linh hoạt nhiều 

biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Các biện pháp diệt chuột phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho con người, 

vật nuôi; hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực đến môi trường. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền, tập huấn 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Nhân dân về tác hại của 

chuột đối với sản xuất nông nghiệp và sức khỏe cộng đồng; nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của người dân trong việc chủ động tham gia diệt chuột hiệu quả. 
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- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác diệt chuột trên Đài truyền thanh, Cổng 

thông tin điện tử và hệ thống truyền thanh của phường. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ chuột an toàn, 

hiệu quả; phổ biến các mô hình, kinh nghiệm hay trong công tác diệt chuột để 

Nhân dân biết và áp dụng. 

- Thời gian tuyên truyền: Thực hiện thường xuyên trong suốt năm 2026. 

2. Biện pháp diệt chuột 

2.1. Biện pháp vật lý (biện pháp thủ công) 

Đây là biện pháp chủ yếu, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông 

đảo Nhân dân như nông dân, học sinh, các tổ chức đoàn thể trong phong trào diệt 

chuột bảo vệ sản xuất. 

- Sử dụng các loại bẫy cơ học như: bẫy bán nguyệt, bẫy sập, bẫy lồng, bẫy 

dính… đặt tại cửa hang, trên đường chuột đi lại, đặt cạnh hoặc vuông góc với 

hướng di chuyển của chuột. 

- Tìm kiếm, phát hiện hang ổ của chuột để đào bắt, hun khói hoặc đổ nước 

vào hang cho chuột chạy ra; sử dụng đơm, đó, lưới để bắt chuột. Khi đào bắt chuột 

phải hoàn trả lại hiện trạng, không làm ảnh hưởng, hư hỏng các công trình thủy 

lợi, đê, kè, cầu, cống, bờ vùng, bờ thửa. 

- Tổ chức soi đèn bắt chuột vào ban đêm tại những khu vực chuột phá hoại 

nhiều. 

Lưu ý: 

- Các loại bẫy sau khi sử dụng phải được vệ sinh sạch sẽ để hạn chế mùi 

chuột và mùi mồ hôi tay người đặt bẫy; bố trí cảnh báo bảo đảm an toàn cho người 

và vật nuôi. 

- Nghiêm cấm tuyệt đối việc sử dụng điện để diệt chuột dưới mọi hình thức. 

Trường hợp phát hiện tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định 

của pháp luật và thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh của địa phương. 

2.2. Biện pháp sinh học 

- Khuyến khích các hộ gia đình nuôi, phát triển đàn mèo, chó để săn bắt 

chuột tại hộ gia đình, khu chăn nuôi, trang trại nhằm bảo vệ sản xuất, tài sản và 

sức khỏe con người. 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân bảo vệ các loài thiên địch 

của chuột trong tự nhiên. 

- Sử dụng thuốc diệt chuột có nguồn gốc sinh học, bả diệt chuột sinh học 

theo hướng dẫn chuyên môn. 

2.3. Biện pháp hóa học 

Tổ chức thực hiện tập trung, quyết liệt, đặc biệt vào đầu vụ sản xuất (Đợt 1 

và Đợt 4). 
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Sử dụng các loại thuốc diệt chuột thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật 

được phép sử dụng tại Việt Nam; ưu tiên các loại thuốc thế hệ mới, ít độc hại, an 

toàn đối với con người, vật nuôi và môi trường như: Antimece 3DP, CAT 0,25WP, 

Hicate 0,25WP… 

Việc sử dụng thuốc, bả diệt chuột phải tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cơ 

quan chuyên môn và các quy định về an toàn. 

3. Thời điểm tổ chức diệt chuột 

Tổ chức diệt chuột đồng loạt, tập trung trên toàn phường, chia thành các 

đợt trong năm 2026, cụ thể: 

- Đợt 1: Từ khi lấy nước đổ ải, làm đất, gieo cấy lúa Xuân (khoảng từ ngày 

10/01/2026 đến ngày 05/02/2026). Tổ chức diệt chuột đồng loạt bằng bả diệt chuột 

tại các khu gò, bờ mương, bờ ruộng lớn, ven làng, khu vực gần trang trại chăn 

nuôi, khu dân cư, khu công nghiệp. 

- Đợt 2: Thời kỳ lúa Xuân đẻ nhánh rộ (đầu tháng 3). 

- Đợt 3: Thời kỳ lúa Xuân đứng cái - làm đòng đến khi bắt đầu trỗ bông. 

- Đợt 4: Đầu vụ sản xuất vụ Mùa (cuối tháng 6 - đầu tháng 7); tổ chức diệt 

chuột bằng bả kết hợp biện pháp thủ công ngay sau thu hoạch lúa Xuân. 

- Đợt 5: Giai đoạn lúa vụ Mùa đẻ nhánh rộ (đầu tháng 8); diệt chuột bằng 

bả kết hợp biện pháp thủ công trên diện tích lúa và rau màu. 

- Đợt 6: Thời kỳ lúa vụ Mùa đứng cái - làm đòng đến khi bắt đầu trỗ (từ 

cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9). 

- Đợt 7: Ngay sau thu hoạch lúa vụ Mùa và trong thời gian trồng cây vụ 

Đông (tháng 10-11/2026); tập trung áp dụng các biện pháp thủ công như bẫy, soi 

đèn, hun khói, đổ nước vào hang chuột; kết hợp lồng ghép với công tác làm thủy 

lợi nội đồng, nạo vét kênh mương tại các tổ dân phố. 

- Đợt 8: Giai đoạn cây vụ Đông ra hoa, đậu quả, phát triển củ hoặc trước và 

sau thu hoạch rau màu; tổ chức diệt chuột đồng loạt bằng mồi, bả tại đường đi của 

chuột, cửa hang, bờ mương, bờ ruộng, khu vực gần trang trại chăn nuôi, khu dân 

cư, khu công nghiệp. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách thành phố 

Ngân sách thành phố bố trí kinh phí mua thuốc diệt chuột bằng hình thức 

cấp phát thuốc trực tiếp để phục vụ công tác diệt chuột đợt 1 (Từ khi đổ ải, làm 

đất đến khi gieo cấy lúa Xuân) theo kế hoạch; Kinh phí mua thuốc diệt chuột phục 

vụ công tác diệt chuột ở các đợt diệt chuột khác (đặc biệt Đợt 4) sẽ được thực hiện 

sau khi có quyết định của UBND thành phố. 
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2. Ngân sách phường 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật diệt chuột trên 

địa bàn phường. 

- Nguồn kinh phí cho công tác diệt chuột: Ủy ban nhân dân phường chủ 

động bố trí từ nguồn thu quỹ đất công ích và các nguồn khác hỗ trợ mua mồi (thóc, 

ngô, khoai…) để pha bả độc, kinh phí hỗ trợ công pha trộn, đặt và thu hồi bả độc. 

Xây dựng quỹ diệt chuột tại cơ sở, khuyến khích các tổ, đội, nhân dân duy trì hoạt 

động diệt chuột thường xuyên liên tục, hàng năm để bảo vệ sản xuất.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo cấp phường và thành lập Ban Chỉ đạo 

cấp tổ dân phố. 

- Tham mưu UBND phường xây dựng và triển khai Kế hoạch diệt chuột 

trên địa bàn, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp diệt chuột an toàn, không 

gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình kỹ 

thuật diệt chuột cho nông dân; triển khai thực hiện tốt theo các chương trình hỗ trợ, đề 

án của thành phố và theo chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch diệt chuột tại các 

HTX trên địa bàn; tổng hợp kết quả báo cáo UBND phường, Sở Nông nghiệp và Môi 

trường. 

2. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường 

Cử cán bộ khuyến nông phường tăng cường phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị và các đơn vị liên quan bám sát cơ sở, kiểm tra đôn đốc, tập huấn, hướng 

dẫn nông dân các biện pháp diệt chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân 2026. 

3. Các tổ dân phố trên địa bàn phường 

- Thành lập Ban chỉ đạo diệt chuột tại các tổ dân phố; Triển khai Kế hoạch diệt 

chuột trên địa bàn; Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện đầy đủ các 

biện pháp diệt chuột an toàn, không gây ảnh hưởng đên sức khỏe con người, vật nuôi 

và môi trường. tổ chức diệt chuột theo đúng thời gian, kế hoạch của UBND phường. 

- Thống nhất cùng các HTX tổ chức triển khai thực hiện diệt chuột đồng loạt 

theo thời gian. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác diệt chuột tại địa bàn tổ dân 

phố. 

4. Các HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp 

- Phối hợp với tổ dân phố tổ chức triển khai thực hiện diệt chuột đồng loạt 

theo thời gian phát động của phường, đặc biệt thống nhất với các tổ dân phố về 
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cách thức, thời gian thực hiện trộn mồi bả, rải mồi diệt chuột theo các đợt nhằm 

đem lại hiệu quả cao nhất. 

- Chủ động phối hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL Thủy Nguyên 

điều tiết nước hợp lý phục vụ công tác vệ sinh đồng ruộng và diệt chuột khi có 

lịch lấy nước đổ ải trong sản xuất nông nghiệp. 

- Thực hiện theo hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn và tăng 

cường công tác tuyên truyền về phương pháp, kỹ thuật, thời điểm diệt chuột hiệu 

quả tới các tổ dân phố, các hộ nông dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong 

phòng trừ chuột hại, bảo vệ sản xuất. 

5. Đề nghị Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thủy Nguyên 

Ban hành hướng dẫn kỹ thuật diệt chuột bảo vệ sản xuất năm 2026 an toàn, 

hiệu quả, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật diệt chuột cho các hộ nông dân. 

6. Đề nghị Công ty TNHH MTV KTCTTL Thủy Nguyên 

Xây dựng và triển khai thực hiện tốt công tác điều hành nước nguồn theo 

đúng kế hoạch đảm bảo phục vụ công tác vệ sinh đồng ruộng, làm đất, diệt chuột 

trong sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao. 

7. Phòng Văn hóa - Xã hội 

Tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền phổ biến Kế hoạch diệt 

chuột bảo vệ sản xuất nông nghiệp đến các thôn để nhân dân nắm rõ và thực 

hiện tốt. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - 

xã hội  

Phối hợp các phòng ban, đơn vị liên quan đẩy mạnh trong công tác tuyên 

truyền, vận động đoàn viên các hội viên tích cực tham gia chiến dịch diệt chuột, 

nhằm bảo vệ sản xuất nông nghiệp năm 2026 của địa phương. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời 

phản ánh về Ủy ban nhân dân phường (qua Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) để 

phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban MTTQ VN phường; 

- CT, các PCT UBND phường; 

- Công ty TNHH MTV KTCT TL; 

- Các HTX SX KD DV NN; 

- TTDVSNC phường; 

- Các Tổ dân phố; 

- Lưu: VT, KTHT&ĐT (P.H.Hòa). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Năng 

 


		2026-01-14T12:29:17+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Văn Năng <nguyenvan.nang@haiphong.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-14T13:49:07+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THIÊN HƯƠNG <ubndpthienhuong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-14T13:49:08+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THIÊN HƯƠNG <ubndpthienhuong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2026-01-14T13:49:09+0700
	Việt Nam
	ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THIÊN HƯƠNG <ubndpthienhuong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




